
Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thành Song

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/10 6/4 6/4

S2 8/1 6/4

S3 8/1 8/10 8/10

S4 8/10

S5 6/4

C
H

IỀ
U

C1 6/3

C2 8/10 8/1 6/3

C3 8/1 8/1 6/3

C4 6/4 8/10 6/4

C5 6/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Kỹ năng sống 1

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/2

S2 8/1 8/6 8/5

S3 8/8 8/3

S4 8/4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/9

C3 8/10

C4 8/7

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoài Nam

  - Chủ nhiệm        : 8/2

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/2

S2 8/2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 6/1 6/2

C2 6/1

C3 8/2 6/2 6/1

C4 8/2 6/2 8/2 6/1

C5 8/2 6/2 8/2 8/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Trang

  - Chủ nhiệm        : 8/6

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/4 7/1

S2 7/4 7/1

S3 7/4 8/6 7/4

S4 8/6

S5 7/1 7/1

C
H

IỀ
U

C1 8/6

C2 8/6

C3 8/6 7/4

C4 8/6 7/4

C5 8/6 8/6

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Thái Thanh T D

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 8/7 8/7

S3 8/7 8/7 8/7

S4 8/7 8/7 8/7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trương Anh Vũ

  - Chủ nhiệm        : 9/8

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/8 9/8 9/5 9/8

S2 9/8 9/1 9/8

S3 9/8 9/1 9/1 9/1

S4 9/1 9/5 9/8 9/1

S5 9/5 9/5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/5

C3 9/5

C4 9/8

C5 9/8

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Dương Thị Thu My

  - Chủ nhiệm        : 9/7

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9/7 9/7 9/4

S2 9/7 9/4 9/7

S3 9/7 9/4 9/7

S4 9/4 9/7

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/8

C2 9/7 8/8 8/8

C3 9/7 8/8

C4 8/8 9/4

C5 9/4

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Hồ Thị Kim Loan

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/9 7/2 9/3

S2 9/9 7/2 9/3

S3 9/3 7/2 9/9

S4 7/5 7/2 7/5 9/9

S5 7/5 9/3 7/5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 7/5

C4 9/3 9/9 7/5

C5 9/3 9/9



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Phương Mỹ Hưng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5 6/6

S2 6/5 6/6

S3 6/6 6/5

S4 6/6 6/5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/5 6/6

C3 6/5

C4 6/6

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Hòa

  - Chủ nhiệm        : 9/2

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/2 6/7 9/6

S2 9/2 6/7 9/6

S3 6/7 9/2 9/2

S4 6/7 9/2 9/2

S5 9/6 9/6 9/2

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/6 9/2

C3 9/6 9/2

C4 6/7

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Tuyết Mai

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3 8/3

S2 8/5 7/6 8/3

S3 8/5 7/6 7/6

S4 7/6 7/3

S5 7/3 7/3

C
H

IỀ
U

C1 8/5 8/5

C2 8/3 8/5

C3 7/6

C4 7/6 8/3

C5 8/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Thúy Hòa

  - Chủ nhiệm        : 8/9

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/9

S2 8/4 8/7 8/7

S3 8/4 8/7 8/9

S4 8/7 8/9

S5 8/9

C
H

IỀ
U

C1 8/4

C2 8/7 8/4 8/4

C3 8/7 8/9

C4 8/9 8/9

C5 8/9 8/9

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lưu Thị Ngọc Hiền

  - Chủ nhiệm        : 7/5

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/5

S2 7/5 7/6 7/4

S3 7/5 7/6 7/6 7/5

S4 7/4 7/5 7/4

S5 7/5 7/4 7/6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thị Ngọc Hương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/7 9/8

S2 9/2 9/2 9/6

S3 9/6 9/8

S4 8/10 9/4

S5 9/4 8/9

C
H

IỀ
U

C1 8/2

C2 8/8 8/3

C3

C4 8/6 8/4

C5 8/5 8/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hoàng Lực

  - Chủ nhiệm        : 7/2

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 7/2 7/2 7/2

S2 7/2 7/2 7/2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/3 6/1

C3 6/1 6/3

C4 6/1 6/3

C5 6/1 6/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thanh Dương

  - Chủ nhiệm        : 9/9

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/9

S2 9/9 9/9 9/7 8/6

S3 9/1 8/8 9/9 8/6

S4 9/5 8/8 9/5 9/3

S5 9/7 9/1 9/3 9/9

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/10

C3 8/9 8/10

C4 8/9

C5



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đinh Phạm Diễm Quỳnh

  - Chủ nhiệm        : 8/5

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/8 9/4

S2

S3 9/2 9/2

S4 9/4 9/8

S5 8/10 8/10

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/8 8/8

C3 8/5

C4 8/5 8/5

C5 8/5 8/5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Vũ Kiều Trâm

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/9 8/7 8/7

S2 9/1 9/3 9/9

S3 9/5 9/6 9/5

S4 9/7 9/1 9/6

S5 9/3 9/7

C
H

IỀ
U

C1 8/3

C2 8/3

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Ngô Ngọc Uyên

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/1

S2 7/1

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nhã

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3 8/9

S2 7/3 8/9

S3 7/3

S4 7/1 7/1 7/3

S5 7/1 7/1

C
H

IỀ
U

C1 8/1 8/2

C2 8/6

C3 8/6 8/4

C4 8/2 8/1

C5 8/4

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Chu Thị Diễm Trang

  - Chủ nhiệm        : 6/2

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/4 9/6 9/7

S2 6/6 9/7

S3 6/6 6/6 9/5

S4 9/5 6/6

S5 9/6 9/4

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/2

C3 6/2

C4 6/2 6/2

C5 6/2 6/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Bảo Thoa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/7 9/3 9/2 6/7

S2 6/7 9/3

S3 9/2 9/8 6/7 9/1

S4 6/4 9/1 9/8 6/4

S5 6/4 9/9 9/9 6/4

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Mai

  - Chủ nhiệm        : 8/1

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/4 8/4 8/8

C2 8/5

C3 8/1 8/5 8/2

C4 8/1 8/2 8/1

C5 8/1 8/8 8/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Xuân

  - Chủ nhiệm        : 8/3

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5

S2 8/9

S3 8/7 8/10 8/10

S4 8/9 6/5

S5 6/5 8/7 6/5

C
H

IỀ
U

C1 8/6 8/6

C2

C3 8/3 8/3

C4 8/3

C5 8/3 8/3



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đào Ngọc Chúc

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/4 7/1

S2 7/4 7/5

S3 7/3 7/2 7/5 7/3

S4 7/3 7/4 7/6

S5 7/2 7/2 7/5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Minh Trung

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 9/4 9/8

S3 8/9 9/9 9/6

S4 8/10 9/3 9/7

S5 9/2 9/5 9/1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nhài

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/6 8/8 8/3

C2 8/2 8/1 6/2

C3 6/2 6/1

C4 8/4 6/3 8/7

C5 6/3 8/5 6/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/6 6/7 6/7

S2 6/6 6/5 6/5

S3 6/4 6/4

S4 6/5 6/6 6/4

S5 6/7

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/3

C3 6/2

C4 6/1

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Cao Quốc Sỉ

  - Chủ nhiệm        : 8/10

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/10 9/8 8/10

S2 8/10 9/8 8/10

S3 9/8 9/8

S4 9/8 9/8

S5 9/8

C
H

IỀ
U

C1 8/1 8/1

C2 8/1 8/1

C3 8/10

C4 8/10 8/10

C5 8/10 8/10

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Thanh Thủy

  - Chủ nhiệm        : 6/6

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 6/6

S4 6/6 6/6

S5 6/6

C
H

IỀ
U

C1 8/3

C2 6/7 6/6 8/5

C3 6/7 8/5 6/7 8/3

C4 6/6 8/5 6/7 8/3

C5 6/6 8/3 8/5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Hồ Thị Cảnh

  - Chủ nhiệm        : 9/1

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9/1 9/1 9/1

S2 9/1 9/1 9/1

S3 9/9 9/9

S4 9/9 9/9

S5 9/1 9/9 9/1

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/7 8/7

C3 8/7 8/7

C4 9/9 9/1

C5 9/9 9/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Huỳnh Như

  - Chủ nhiệm        : 9/6

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/6 9/6 9/2 9/6 9/6

S2 9/6 9/6 9/3 9/6

S3 9/6 9/3 9/3 9/3 9/2

S4 9/2 9/3 9/2

S5 9/2 9/6 9/6

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/2

C3 9/2

C4 9/3

C5 9/3



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Viết Mộng Thủy

  - Chủ nhiệm        : 6/1

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/9

S2 8/9

S3

S4 8/9

S5 8/9

C
H

IỀ
U

C1 6/1 6/1 6/1

C2 6/1 6/1 8/9

C3 8/8 8/8 8/8

C4 6/1 8/9 8/8

C5 6/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hải Vân

  - Chủ nhiệm        : 7/6

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/6 7/6 7/6

S2 7/6 7/6 7/6

S3 7/2

S4 7/2 7/2

S5 7/2 7/2

C
H

IỀ
U

C1 6/2 6/2

C2 7/6 6/2 7/6

C3

C4 6/2

C5 6/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Vân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/5 9/4

S2 9/5 9/4 9/4

S3 9/4 9/4 9/5

S4 9/5 9/5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/4 8/6

C3 9/4 8/6

C4 8/6 9/5

C5 8/6 9/5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Tạ Thủy Tiên

  - Chủ nhiệm        : 6/3

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/7 9/7 9/7

S2 9/7 6/4 9/7

S3 6/4

S4 6/4

S5 6/4

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/3 6/4 9/7

C3 6/3 6/4 9/7

C4 6/3 6/3 6/3

C5 6/3 6/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Nguyễn Huyên Linh

  - Chủ nhiệm        : 8/4

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/5 7/5

S2 7/5 7/5

S3 7/4

S4 7/4 7/4

S5 7/4

C
H

IỀ
U

C1 8/2 8/4 8/2

C2 7/5 8/4 8/2

C3 7/5 7/4 8/4

C4 8/4 7/4 8/4

C5 8/4 8/2 8/4

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Hoa

  - Chủ nhiệm        : 7/1

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/1 7/3 7/3

S2 7/1 7/1 7/3 7/3

S3 7/1 7/3 7/1 7/1

S4 6/5 7/1

S5 6/5 6/5 6/5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3 6/5

C4 6/5

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Chu Thụy Hương

  - Chủ nhiệm        : 9/5

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9/5 9/1 9/3

S2 9/5 9/5

S3 9/5 9/3 9/6

S4 9/7 9/6 9/1

S5 8/7 9/7 9/5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Phương Thanh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4 7/6

S5 7/6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Hoàng Thiên Phúc

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 6/2

S3 6/2 6/1

S4 6/1 6/2 6/1

S5 6/6 6/6 6/6

C
H

IỀ
U

C1

C2 7/3 6/7 7/5 7/5

C3 7/3 6/7 7/6 7/6

C4 7/5 7/6 6/7

C5 7/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Lệ Mai

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/4 9/9 9/9

S2 8/3 9/2 9/4 9/2

S3 8/1 8/5 8/2 8/8

S4 8/4 8/6

S5 8/10 9/8 9/8 8/9

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Hoàng Khương Duy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/5 9/3

S2 9/6 6/6

S3 6/5 9/7 6/4

S4 9/2 9/4

S5 6/7

C
H

IỀ
U

C1 6/3 8/5 8/5

C2 8/3

C3 6/1 8/2 6/2

C4 8/3 8/2

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Ngọc Mỵ

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5 6/3 6/5

S2 8/10

S3 6/4 6/5 6/3

S4 6/4 8/10 6/3

S5 8/7 8/7 6/4

C
H

IỀ
U

C1 8/1 8/4

C2 8/6

C3 8/4 8/1

C4 8/6

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Trung Hiền

  - Chủ nhiệm        : 7/4

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/4

S2 7/4 8/9 9/9

S3 9/8

S4 7/2 7/1 8/9

S5 7/4 7/4 9/1

C
H

IỀ
U

C1 8/8

C2 7/4

C3 7/1 7/2

C4 7/1 7/2

C5 8/8

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Võ Thúy Vy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/4 6/6 9/3

S2 6/5 9/8 7/3

S3 9/4 9/1 9/5

S4 9/6 9/9 7/5

S5 6/7 9/7 9/2

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/2

C3 6/3

C4

C5 6/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hoa

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 8/10 7/6 7/4

S2

S3 8/9 7/4 7/2

S4 7/2 8/7 7/5

S5 7/3 7/1

C
H

IỀ
U

C1 8/8

C2 8/3

C3 8/4 8/6

C4 8/1 8/5

C5 8/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Bạch Linh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/6

S2

S3 7/1

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Bùi Quốc Thưởng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/2 6/1 6/3

S2 6/2 6/1 6/3

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/9 9/5

C3 9/9 9/5

C4 9/7 9/6 9/8

C5 9/7 9/6 9/8

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Cao Vũ Long

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 7/1 7/2

C3 7/4 7/1 7/6 7/5 7/2

C4 7/4 7/3 7/6 7/5

C5 7/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Nhị Hà

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/3

S2 8/4 8/3

S3 8/2 8/1 8/4 8/5

S4 8/2 8/1 8/5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/5 6/4

C3 6/7 6/5 6/4 6/6

C4 6/7 6/6

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Kỳ Ngọc Trang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/8

S2 8/6 8/8

S3 8/6

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 9/3 8/7 8/9 8/10

C3 9/3 8/10 8/7 8/9 8/10

C4 8/10 9/1 9/4 9/2

C5 9/1 9/4 9/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Cao Minh Nhân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/1 7/5 7/5

S2 7/1 7/5

S3 6/2 7/1

S4 6/2 7/3 7/1

S5 7/3 7/3

C
H

IỀ
U

C1 6/2

C2 6/2

C3

C4 7/1 6/2

C5 7/1 6/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Ngọc Tuấn

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/2 9/2

S2 9/2

S3 9/7 9/7 9/7

S4 9/8 9/2 9/7

S5 9/8 9/2

C
H

IỀ
U

C1 8/2

C2 8/2 8/2 9/8

C3 8/2 9/7 9/8

C4 9/7 9/7

C5 9/7 9/7

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngô Minh Hằng

  - Chủ nhiệm        : 8/8

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 9/5 9/5

S2 9/5 9/5

S3 9/6

S4 9/6 9/6

S5 9/5

C
H

IỀ
U

C1 8/5

C2 8/5 8/5

C3 8/8 8/5

C4 8/8 9/6 8/8

C5 8/8 9/6 8/8 8/8

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Nghĩa

  - Chủ nhiệm        : 9/4

  - Số tiết dạy         : 24

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/4 8/10 9/9

S2 9/4 8/10 9/9

S3 8/10 9/9 9/4

S4 9/9 9/9 9/4 9/4

S5 9/4 8/10 9/4 9/4

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/10 9/8

C3 9/8 9/8

C4 9/8 8/10

C5 9/8



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thu Nga

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 23

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/4 6/4

S2 6/4 6/4

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 8/3 6/3 8/6 6/3

C2 6/4 6/3 7/4 7/4 6/4

C3 8/3 7/4 7/4 6/4

C4 8/3 8/6 7/4

C5 8/6 8/6 8/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Bích

  - Chủ nhiệm        : 9/3

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/3 9/1 6/3 9/1

S2 9/3 9/3 6/3 9/1

S3 6/3 6/3 9/3

S4 6/3 9/3 9/3

S5 9/3 9/3

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/1 9/1

C3 8/1 9/1

C4 8/1

C5 8/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Thanh Trúc

  - Chủ nhiệm        : 8/7

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/7 8/9 8/9

S2 8/7 8/9 6/5

S3 6/5 6/5

S4 6/5

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/5 7/5 7/5

C3 6/5 7/5 7/5

C4 8/7 7/5 6/5

C5 8/7 8/7

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phùng Lệ Dung

  - Chủ nhiệm        : 6/7

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/6 6/6

S2 6/6 6/7

S3

S4 6/7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/4 6/6 6/6

C3 8/4 6/6 6/6

C4 6/7 6/6 8/4

C5 6/7 8/4

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Khắc Minh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 21

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/1 7/2 7/4

S2 6/1 7/2 7/4

S3 7/4 7/2

S4 7/6 7/6

S5 7/2 7/6 7/6

C
H

IỀ
U

C1 6/1

C2 6/1

C3 6/1

C4 7/6 6/1 7/6

C5 7/2 7/2

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thu Nga

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 35

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/1 8/5 6/2 6/1

S2 8/1 8/2 8/5 6/3 6/1

S3 8/3 8/2 6/2 6/3 8/4

S4 8/3 6/1 6/2 6/3 8/4

S5 7/6 7/5 7/4

C
H

IỀ
U

C1

C2 6/6 6/5 6/4 6/7 6/7

C3 6/6 6/5 6/4 6/7

C4 6/4 6/6 6/5 7/3

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thùy Trang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/7 7/1

C3 8/7

C4 7/2

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Xuân Mai

  - Chủ nhiệm        : 6/5

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 9/2

S2 8/10 9/8

S3 9/4

S4 9/6 8/9

S5 8/9 8/7

C
H

IỀ
U

C1 8/3 8/1

C2 8/10 8/4 8/2 6/5

C3 6/4 6/3 8/6 8/5

C4 6/5 8/8 8/7

C5 6/5



Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phạm Xuân Đăng Khoa

  - Chủ nhiệm        : 7/3

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 7/3

S2 7/3 9/5 6/2

S3 7/6 6/1 7/3 7/5

S4 9/3 9/1 9/7

S5 9/9 6/6 6/7

C
H

IỀ
U

C1

C2 7/4

C3 7/6

C4 7/1 7/2

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thế Vinh

  - Chủ nhiệm        : 6/4

  - Số tiết dạy         : 19

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/5 8/7

S2 6/4

S3 6/6 7/5 8/9

S4 7/3 8/10

S5 6/7

C
H

IỀ
U

C1 6/2 6/3

C2 7/6 7/6

C3 7/2 7/1

C4 6/4 7/4

C5 6/4 6/1

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Phan Nguyễn Ngọc Toàn

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 8/9

S4 8/8

S5 8/10

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/6

C3 8/2 8/3

C4 8/7 8/5

C5 8/1 8/4

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Phương Loan

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 8/8 8/8

S2 8/8 8/8

S3 8/8

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 8/9 8/9 7/3

C3 8/9 8/9 7/3

C4 7/3 8/9 7/3

C5 7/3

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Thái Thanh Thúy Duy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2 6/7 6/7

S3 6/7 6/7 6/7

S4 6/7 6/7 6/7

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THCS  Trần Phú

TKB HỌC KỲ II

(Từ 09/01/2023)

  - Tên giáo viên    : Kỹ năng sống

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 6/2

S2

S3 6/1

S4 6/3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 7/4 6/7 7/6

C3 6/6

C4 7/5 6/5 6/4

C5 7/2 7/1 7/3


